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Lĩnh vực hiệu chuẩn: Tần số - thời gian

Field of calibration: Frequency and time

TT

Tên đại lượng đo hoặc
phương tiện đo được

hiệu chuẩn
Measurand/ equipment

calibrated

Phạm vi đo
Range of measurement

Quy trình hiệu chuẩn

Calibration Procedure

Khả năng đo và
hiệu chuẩn (CMC)1/
Calibration and
Measurement

Capability (CMC)1

1
Chuẩn tần số

Frequency Standard
(1, 5, 10) MHz

A1-03.PP01.04
(2023) 510-12

2
Máy đếm tần số

Frequency Counter 1 Hz  40 GHz
A1-03.PP01.01

(2023) 510-12

3
Máy đo khoảng thời

gian
Time interval meter

10 ns  1 000 s
A1-03.PP01.05

(2023)
5 %

4
Rơ le thời gian/Bộ
định thời gian
Relay/Timer

1 s  24 h
A1-03.PP01.12

(2023)
0,05%

5
Đồng hồ bấm giây

Stop Watch 0,001 s  24 h
A1-03.PP01.13

(2023)

0,05 %

0,01 s/d

6
Đồng hồ thu thời gian

vệ tinh
GNSS receiver clock

Độ lệch xung thời gian/ pulse
deviation: 1 PPS

A1-03.PP01.11
(2023)

20 ns

7
Phương tiện đo định vị

bằng vệ tính
GNSS receiver meter

Định vị vị trí bằng vệ tinh
GNSS/ Local detecmine by

GNSS

A1-03.PP01.10
(2023)

0,1 m

8 Máy đo méo Distortion
meter

Đến/ to 100 %
Tần số/ Frequency: đến/ to

1 MHz

A1-03.PP01.02
(2023)

0,03K + 0,01 %
hoặc/ or 1 dB

9
Máy hiện sóng
Oscilloscope

Tần số/ Frequency: đến/ to
20 GHz

Điện áp/ Voltage: Đến/ to
200 V

Thời gian/ Time: đến/ to 55 s

A1-03.PP01.03
(2023)

Điện áp/ Voltage:
0,05%

Thời gian/ time:
10-7

10
Máy đo điều chế
Modulator meter

Tần số sóng mang/ Carryer
signal frequency:
đến/ to 4 GHz

Tần số điều chế/ Modulation
signal frquency: đến/ to.

100 MHz
Kiểu điều chế /Modulator
type : AM, FM, PM

A1-03.PP01.06
(2023) 2 %
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Lĩnh vực hiệu chuẩn: Âm thanh – Rung động

Field of calibration: Sound and Vibration

TT

Tên đại lượng đo hoặc
phương tiện đo được hiệu

chuẩn
Measurand/ equipment

calibrated

Phạm vi đo
Range of measurement

Quy trình hiệu chuẩn

Calibration Procedure

Khả năng đo và
hiệu chuẩn (CMC)1/
Calibration and
Measurement

Capability (CMC)1

1
Phương tiện đo độ ồn,

Máy đo mức âm
Sound level meter

Tần số/ Frequency:
10Hz 20 kHz

A1-03.PP01.07
(2023)

0,5 dB

2
Microphone
Microphone

Tần số/ Frequency:
10Hz 20 kHz

A1-03.PP01.08
(2023)

0,2 dB

3
Chuẩn độ ồn

Acoustic calibrator/
Sound level calibrator

(94, 104, 114) dB
A1-03.PP01.09

(2023) 0,1 dB

4 Phương tiện đo rung
Vibration meter

Tần số/Frequency: 0,05Hz ~
20 kHz

Gia tốc/ Accelerator:
đến/ to 200 m/s2

A1-03.PP01.16
(2023) 1 %

5 Cảm biến gia tốc
Accelorometer

Tần số/Frequency:
0,05Hz20 kHz

A1-03.PP01.15
(2023) 1 %

6 Thiết bị tạo rung
Calibrator exciter

Tần số/Frequency: 3 Hz ~ 20
kHz

Gia tốc/ Accelerator:
đến/ to 200 m/s2

A1-03.PP01.14 (2023) 1 %

Chú thích/Notes:
A1-01.PP01...: Quy trình hiệu chuẩn do PTN xây dựng/ Laboratory developed calibration procedure;
(1): Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức
tin cậy 95%, sử dụng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa/ Calibration and Measurement
Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed atapproximately 95% level of
confidence, using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits;
Trường hợp Trung tâm Đo lường cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thì Trung tâm Đo lường phải đăng ký hoạt
động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch
vụ này/ It is mandatory for Metrology Center that provides the calibration services must register their
activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.


	Quy trình hiệu chuẩn
	Quy trình hiệu chuẩn

		2026-09-30T08:00:30+0000


		2026-09-30T09:18:09+0000


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-01T12:02:05+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-01T12:02:14+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-01T12:02:20+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-01T12:02:37+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-01T12:02:43+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




